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VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ CƠ SỞ, Y TẾ DỰ PHÒNG
(Đề cương dành cho Trung tâm Y tế các huyện/thành phố)
(Kèm theo Văn bản số          /SYT-KHTC ngày        /11/2022 của Sở Y tế)

B. VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ CƠ SỞ
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ CƠ SỞ
1. Về hệ thống tổ chức
1.1. Kết quả đạt được
Đánh giá thực trạng mạng lưới y tế cơ sở hiện nay tại địa phương, cụ thể số lượng cơ sở y tế tuyến huyện, y tế xã, phường, thị trấn và y tế thôn bản, số lượng thuộc khu vực nhà nước và tư nhân, độ bao phủ y tế cơ sở trên địa bàn địa phương; làm rõ mô hình hoạt động của các cơ sở y tế tại tuyến xã, tuyến huyện; việc thay đổi, sắp xếp lại các mô hình hoạt động; và những kết quả triển khai các mô hình hoạt động này, hiệu quả đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.  
1.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
Làm rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn khi triển khai mạng lưới y tế cơ sở, các mô hình chưa phù hợp, chưa hiệu quả; chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này, trong đó làm rõ nguyên nhân do cơ chế, chính sách hay do tổ chức thực hiện. Làm rõ trách nhiệm của các bên khi để phát sinh những tồn tại, hạn chế này (nếu có)
(Các số liệu, thông tin được thể hiện trong giai đoạn 2018-2022 và có đối chiếu, so sánh với giai đoạn trước và sau dịch COVID-19 để thấy được những thay đổi, mặt tích cực cũng như mặt bất cập về chính sách).
2. Về nhân lực y tế tại y tế cơ sở (số lượng, cơ chế đào tạo, luân chuyển cán bộ, chế độ, chính sách...) 
2.1. Kết quả đạt được
Làm rõ số lượng nhân viên y tế làm việc trung tâm y tế, cáctrạm y tế, cụ thể số lượng bác sĩ, điều dưỡng…, làm rõ số lượng nhân viên y tế so với định mức theo các quy định liên quan; đánh giá sự thay đổi về số lượng nhân viên y tế trong giai đoạn 2018-2022.
Đánh giá việc thực hiện cơ chế đào tạo nhân lực y tế tại y tế cơ sở; kết quả đạt được khi thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ, nhân viên y tế.
Kết quả thực hiện chế độ, chính sách cho nhân viên y tế tại y tế cơ sở. 
Đánh giá sự thay đổi về chất lượng nhân viên y tế tại y tế cơ sở trong giai đoạn 2018-2022
2.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
	Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đối với nhân viên y tế tại y tế cơ sở, cụ thể về số lượng còn thiếu, sự biến động của nhân viên y tế tại y tế cơ sở, chất lượng, cơ chế đào tạo, chế độ, chính sách cho nhân viên y tế tại y tế cơ sở… Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này. Làm rõ trách nhiệm của các bên khi để phát sinh những tồn tại, hạn chế này (nếu có)
(Các số liệu, thông tin được thể hiện trong giai đoạn 2018-2022 và có đối chiếu, so sánh với giai đoạn trước và sau dịch COVID-19 để thấy được những thay đổi, mặt tích cực cũng như mặt bất cập về chính sách)
3. Cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở
3.1. Kết quả đạt được
Đánh giá kết quả việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; việc thực hiện tự chủ tại đơn vị; phân bổ ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác… cho y tế cơ sở và hiệu quả sử dụng các nguồn lực này trong phát triển y tế cơ sở tại địa phương, góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân.
3.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
Làm rõ những tồn tại, hạn chế của cơ chế tài chính đối với y tế cơ sở; trong đó, làm rõ cơ chế thanh toán chưa hiệu quả, chưa phù hợp, cần thay đổi; việc thực hiện ngân sách nhà nước, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn lực khác cho y tế cơ sở chưa hiệu quả; tồn tại, hạn chế khi thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân… Chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này và làm rõ trách nhiệm của các bên khi để phát sinh những tồn tại, hạn chế này (nếu có)
(Các số liệu, thông tin được thể hiện trong giai đoạn 2018-2022 và có đối chiếu, so sánh với giai đoạn trước và sau dịch COVID-19 để thấy được những thay đổi, mặt tích cực cũng như mặt bất cập về chính sách)
4. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại y tế cơ sở
4.1. Kết quả đạt được
Đánh giá kết quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại y tế cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ TTYT tuyến huyện, TYT xã, nhất là cụ thể đối với tuyến xã (chăm sóc sức khỏe ban đầu; thực hiện việc quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho từng người dân trên địa bàn, tập trung vào việc theo dõi, tư vấn về sức khỏe, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em; phòng chống các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm, quản lý các bệnh mạn tính; khám bệnh, chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ và kết nối, chuyển người bệnh lên các cơ sở y tế tuyến trên); tuyến huyện (thực hiện chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh cơ bản, y tế dự phòng, thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn với trạm y tế xã).
4.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
Làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại y tế cơ sở, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và Làm rõ trách nhiệm của các bên khi để phát sinh những tồn tại, hạn chế này (nếu có)
(Các số liệu, thông tin được thể hiện trong giai đoạn 2018-2022 và có đối chiếu, so sánh với giai đoạn trước và sau dịch COVID-19 để thấy được những thay đổi, mặt tích cực cũng như mặt bất cập về chính sách)
C. VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG
 I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG
1. Về hệ thống tổ chức (bao gồm cả mô hình, số lượng…)
1.1. Về kết quả đạt được
Đánh giá thực trạng hệ thống, bộ máy làm công tác y tế dự phòng tại TTYT tuyến huyện, TYT xã, (cụ thể số lượng); làm rõ mô hình hoạt động của bộ máy làm công tác y tế dự phòng; việc thay đổi, sắp xếp lại các mô hình hoạt động; và những kết quả triển khai các mô hình hoạt động này, hiệu quả đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.  
1.2. Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và làm rõ trách nhiệm của các bên khi để phát sinh những tồn tại, hạn chế này (nếu có)
(Các số liệu, thông tin được thể hiện trong giai đoạn 2018-2022 và có đối chiếu, so sánh với giai đoạn trước và sau dịch COVID-19 để thấy được những thay đổi, mặt tích cực cũng như mặt bất cập về chính sách)
2. Về nhân lực y tế làm công tác dự phòng (số lượng, cơ chế đào tạo, luân chuyển cán bộ, chế độ, chính sách...)
2.1. Về kết quả đạt được
- Số lượng nhân lực làm công tác y tế dự phòng tại tuyến huyện, xã.
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực làm công tác y tế dự phòng
- Chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác y tế dự phòng
2.2. Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và làm rõ trách nhiệm của các bên khi để phát sinh những tồn tại, hạn chế này (nếu có)
(Các số liệu, thông tin được thể hiện trong giai đoạn 2018-2022 và có đối chiếu, so sánh với giai đoạn trước và sau dịch COVID-19 để thấy được những thay đổi, mặt tích cực cũng như mặt bất cập về chính sách)
3. Cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế dự phòng
3.1. Về kết quả đạt được
Đánh giá Cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế dự phòng: Việc quản lý, sử dụng tài sản công, công tác mua sắm tập trung, kiểm soát, thanh toán, chi trả, quyết toán các khoản chi… trong công tác y tế dự phòng...
3.2. Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và làm rõ trách nhiệm của các bên khi để phát sinh những tồn tại, hạn chế này (nếu có).
(Các số liệu, thông tin được thể hiện trong giai đoạn 2018-2022 và có đối chiếu, so sánh với giai đoạn trước và sau dịch COVID-19 để thấy được những thay đổi, mặt tích cực cũng như mặt bất cập về chính sách)
4. Kết quả hoạt động y tế dự phòng 
4.1. Về kết quả đạt được
- Công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm
- Công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm
- Công tác khác
4.2. Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và làm rõ trách nhiệm của các bên khi để phát sinh những tồn tại, hạn chế này (nếu có).
(Các số liệu, thông tin được thể hiện trong giai đoạn 2018-2022 và có đối chiếu, so sánh với giai đoạn trước và sau dịch COVID-19 để thấy được những thay đổi, mặt tích cực cũng như mặt bất cập về chính sách)

ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Các kết quả đạt được
2. Các tồn tại, hạn chế
3. KIẾN NGHỊ
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Đ ?   CƯƠNG  B ÁO C ÁO    V I ? C TH ? C HI ? N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU ? T V ?   Y T ?   CƠ S ? , Y T ?   D ?   PHÒNG   ( Đ ?   c ương d ành ch o Trung   t âm Y t ?   c ác h uy ? n/th ành p h ? )   ( K èm theo  Văn   b ? n   s ?             / SYT - KHTC  ngày          / 1 1 /2022 c ? a  S ?   Y t ? )     B . VI ? C TH ? C HI ? N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU ? T V ?  Y T ?  CƠ S ?   I.  T ÌNH HÌNH VÀ K ? T QU ?  T H ? C HI ? N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU ? T  V ?  Y T ?  CƠ S ?   1.   V ?   h ?   th ? ng   t ?   ch ? c   1.1.   K ? t   qu ?   đ ? t   đư ? c   Đánh   giá   th ? c   tr ? ng   m ? ng   lư ? i   y   t ?   cơ   s ?   hi ? n   nay   t ? i   đ ? a   ph ương ,   c ?   th ?   s ?   lư ? ng   c ơ   s ?   y   t ?   tu y ? n   huy ? n ,   y   t ?   xã,   phư ? ng,   th ?   tr ? n   và   y   t ?   thôn   b ? n,   s ?   lư ? n g   thu ? c   khu   v ? c   nhà   nư ? c   và   tư   nhân,   đ ?   bao   ph ?   y   t ?   cơ   s ?   trên   đ ? a   b àn   đ ? a   ph ương ;   làm   rõ   mô   hình   ho ? t   đ ? ng   c ? a   các   cơ   s ?   y   t ?   t ? i   tuy ? n   xã,   tuy ? n   huy ? n;   vi ? c   thay   đ ? i,   s ? p   x ? p   l ? i   các   mô   hình   ho ? t   đ ? ng;   và   nh ? ng   k ? t   qu ?   tri ? n   khai   các   mô   hình   ho ? t   đ ? ng   nà y,   hi ? u   qu ?   đ ? i   v ? i   công   tác   chăm   sóc   s ? c   kh ? e   nhân   dân.      1.2.   T ? n   t ? i,   h ? n   ch ? ,   nguyên   nhân   Làm   rõ   nh ? ng   t ? n   t ? i,   h ? n   ch ? ,   vư ? ng   m ? c,   khó   khăn   khi   tri ? n   khai   m ? ng   lư ? i   y   t ?   cơ   s ? ,   các   mô   hình   chưa   phù   h ? p,   chưa   hi ? u   qu ? ;   ch ?   rõ   nguyên   nhân   c ? a   nh ? ng   t ? n   t ? i,   h ? n   ch ?   này,   trong   đó   làm   rõ   nguyên   nhân   do   cơ   ch ? ,   chính   sách   hay   do   t ?   ch ? c   th ? c   hi ? n.   Làm   rõ   trách   nhi ? m   c ? a   các   b ên   khi   đ ?   phát   sinh   nh ? ng   t ? n   t ? i,   h ? n   ch ?   này   (n ? u   c ó)   (C ác   s ?   li ? u,   thông   tin   đư ? c   th ?   hi ? n   trong   giai   đo ? n   2018 - 2022   và   có   đ ? i   chi ? u,   so   sánh   v ? i   giai   đo ? n   trư ? c   và   sau   d ? ch   COVID - 19   đ ?   th ? y   đư ? c   nh ? ng   thay   đ ? i,   m ? t   tích   c ? c   c u ng   như   m ? t   b ? t   c ? p   v ?   chính   sách) .   2.   V ?   nhân   l ? c   y   t ?   t ? i   y   t ?   cơ   s ?   (s ?   lư ? ng,   cơ   ch ?   đào   t ? o,   luân   chuy ? n   cán   b ? ,   ch ?   đ ? ,   chính   sách...)     2.1.   K ? t   qu ?   đ ? t   đư ? c   Làm   rõ   s ?   lư ? ng   nhân   viên   y   t ?   làm   vi ? c   trung   t âm   y   t ? ,   c ác tr ? m   y   t ? ,   c ?   th ?   s ?   lư ? ng   bác   s i ,   đi ? u   dư ? ng…,   làm   rõ   s ?   lư ? ng   nhân   viên   y   t ?   so   v ? i   đ ? nh   m ? c   theo   các   quy   đ ? nh   liên   quan;   đánh   giá   s ?   thay   đ ? i   v ?   s ?   lư ? ng   nhân   viên   y   t ?   trong   giai   đo ? n   2018 - 2022 .   Đánh   giá   vi ? c   th ? c   hi ? n   cơ   ch ?   đào   t ? o   nhân   l ? c   y   t ?   t ? i   y   t ?   cơ   s ? ;   k ? t   qu ?   đ ? t   đư ? c   khi   th ? c   hi ? n   chính   sách   luân   chuy ? n   cán   b ? ,   nhân   viên   y   t ? .   K ? t   qu ?   th ? c   hi ? n   ch ?   đ ? ,   chính   sách   cho   nhân   viên   y   t ?   t ? i   y   t ?   cơ   s ? .     Đánh   giá   s ?   thay   đ ? i   v ?   ch ? t   lư ? ng   nhân   viên   y   t ?   t ? i   y   t ?   cơ   s ?   trong   giai   đo ? n   2018 - 2022   2.2.   T ? n   t ? i,   h ? n   ch ? ,   nguyên   nhân  

